
STT MSSV HỌ TÊN

Điểm rèn luyện 

học kỳ 2 năm 

học 2017 - 2018

Xếp 

loại
Lớp Khoa Ghi chú

168 1554020038 Nguyễn Hoàng Lâm 30 Kém DH15KI02 KT&QLC

169 1654020041 Nguyễn Quốc Đạt 35 Yếu DH16KI01 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

170 1654020092 Trần Kim Khôi 45 Yếu DH16KI01 KT&QLC

171 1654020032 Nguyễn Trần Khương Duy 40 Yếu DH16KI02 KT&QLC

172 1654020045 Nguyễn Việt Đức 40 Yếu DH16KI02 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

173 1654020160 Hồ Đức Phú 45 Yếu DH16KI02 KT&QLC

174 1654020258 Cao Thị Bích Vân 45 Yếu DH16KI02 KT&QLC

175 1654020069 Đỗ Nguyễn Hoàng 40 Yếu DH16KI03 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

176 1654020087 Lê Quốc Khánh 30 Kém DH16KI03 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

177 1654020109 Tống Khánh Linh 45 Yếu DH16KI04 KT&QLC

178 1654020126 Nguyễn Ngọc Diễm My 40 Yếu DH16KI04 KT&QLC

179 1654020138 Hoàng Thảo Nguyên 45 Yếu DH16KI04 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

180 1654020274 Văn Thị Hải Yến 40 Yếu DH16KI04 KT&QLC

181 1754020002 Trần Đức Anh 35 Yếu DH17KI01 KT&QLC
Dự kiến bị khóa MSSV trong học kỳ 1 

NH 2018 - 2019

182 1754020045 Trần Nguyễn Quốc Huy 40 Yếu DH17KI03 KT&QLC

183 1754020052 Phạm Anh Khôi 45 Yếu DH17KI04 KT&QLC

184 1754020161 Nguyễn Thị Diệp Trúc 40 Yếu DH17KI04 KT&QLC

185 1754020174 Nguyễn Ngọc Thụy Uyên 45 Yếu DH17KI04 KT&QLC

186 1754020029 Vũ Tiến Đỉnh 40 Yếu DH17KI05 KT&QLC

187 1754020082 Tsần Quý Nghĩa 30 Kém DH17KI05 KT&QLC

188 1754020178 Đỗ Công Vinh 30 Kém DH17KI05 KT&QLC

189 1754020141 Nguyễn Mạnh Tiến 40 Yếu DH17KI06 KT&QLC
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